
Phụ lục số XVIII 
Ban hành kèm theo Thông tư số… /2023 /TT-BYT ngày … tháng ... năm 2023

của Bộ trưởng Bộ Y tế)
Danh mục kỹ thuật chuyên môn khám bệnh, chữa bệnh của lương y

STT

Số TT
theo Thông tư 
43/2013/TT-

BYT và 
Thông tư 

21/2017/TT-
BYT*

Danh mục kỹ thuật

1. 8.1 Mai hoa châm

2. 8.2 Hào châm

3. 8.8 Ôn châm

4. 8.9 Cứu

5. 8.10 Chích lể

6. 8.15 Sắc thuốc thang và đóng gói thuốc bằng máy

7. 8.19 Xông thuốc bằng máy

8. 8.20 Xông hơi thuốc

9. 8.21 Xông khói thuốc

10. 8.22 Sắc thuốc thang

11. 8.23 Ngâm thuốc YHCT toàn thân

12. 8.24 Ngâm thuốc YHCT bộ phận

13. 8.25 Đặt thuốc YHCT

14. 8.26 Bó thuốc

15. 8.27 Chườm ngải

16. 8.28 Luyện tập dưỡng sinh

17. 8.483 Xoa bóp bấm huyệt bằng tay
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18. 8.485 Giác hơi

19. Hào châm điều trị bí tiểu cơ năng

20. Hào châm điều trị cảm mạo

21. Hào châm điều trị chắp lẹo

22. Hào châm điều trị đau đầu, đau nửa đầu

23. Hào châm điều trị đau do thoái hóa khớp

24. Hào châm điều trị đau lưng

25. Hào châm điều trị đau răng

26. Hào châm điều trị đau thần kinh tọa

27. Hào châm điều trị giảm khứu giác

28. Hào châm điều trị giảm thị lực

29. Hào châm điều trị giảm thính lực

30. Hào châm điều trị hội chứng stress

31. Hào châm điều trị hội chứng tiền đình

32. Hào châm điều trị hội chứng tiền mãn kinh

33. Hào châm điều trị hội chứng vai gáy

34. Hào châm điều trị liệt chi dưới

35. Hào châm điều trị liệt chi trên

36. Hào châm điều trị liệt nửa người sau đột quỵ
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37. Hào châm điều trị mất ngủ

38. Hào châm điều trị nấc

39. Hào châm điều trị nói ngọng, nói lắp

40. Hào châm điều trị nôn

41. Hào châm điều trị rối loạn kinh nguyệt

42. Hào châm điều trị rối loạn tiêu hóa

43. Hào châm điều trị rối loạn tiểu tiện

44. Hào châm điều trị sụp mi

45. Hào châm điều trị tắc tia sữa

46. Hào châm điều trị tâm căn suy nhược

47. Hào châm điều trị táo bón kéo dài

48. Hào châm điều trị thiểu năng tuần hoàn não mạn 
tính

49. Hào châm điều trị thống kinh

50. Hào châm điều trị ù tai

51. Hào châm điều trị viêm amidan

52. Hào châm điều trị viêm khớp dạng thấp

53. Hào châm điều trị viêm mũi xoang

54. Hào châm điều trị viêm quanh khớp vai

55. Hào châm hỗ trợ điều trị nghiện rượu

56. Hào châm hỗ trợ điều trị nghiện thuốc lá
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57. 8.389 Xoa bóp bấm huyệt điều trị liệt chi trên

58. 8.390 Xoa bóp bấm huyệt điều trị liệt chi dưới

59. 8.391 Xoa bóp bấm huyệt điều trị liệt nửa người do tai 
biến mạch máu não

60. 8.392 Xoa bóp bấm huyệt điều trị hội chứng thắt lưng- 
hông

61. 8.394 Xoa bóp bấm huyệt điều trị chậm phát triển trí tuệ 
ở trẻ bại não

62. 8.395 Xoa bóp bấm huyệt phục hồi chức năng vận động 
ở trẻ bại não

63. 8.396 Xoa bóp bấm huyệt điều trị cứng khớp chi trên

64. 8.397 Xoa bóp bấm huyệt điều trị cứng khớp chi dưới

65. 8.399 Xoa bóp bấm huyệt điều trị bệnh tự kỷ ở trẻ em

66. 8.400 Xoa bóp bấm huyệt điều trị chứng ù tai

67. 8.401 Xoa bóp bấm huyệt điều trị giảm khứu giác

68. 8.403 Xoa bóp bấm huyệt hỗ trợ điều trị nghiện rượu

69. 8.404 Xoa bóp bấm huyệt hỗ trợ điều trị nghiện thuốc lá

70. 8.405 Xoa bóp bấm huyệt hỗ trợ điều trị nghiện ma tuý

71. 8.406 Xoa bóp bấm huyệt điều trị tâm căn suy nhược

72. 8.408 Xoa bóp bấm huyệt điều trị đau đầu, đau nửa đầu
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73. 8.409 Xoa bóp bấm huyệt điều trị mất ngủ

74. 8.410 Xoa bóp bấm huyệt điều trị hội chứng stress

75. 8.411 Xoa bóp bấm huyệt điều trị thiểu năng tuần hoàn 
não mạn tính

76. 8.415 Xoa bóp bấm huyệt điều trị sụp mi

77. 8.418 Xoa bóp bấm huyệt điều trị giảm thị lực

78. 8.419 Xoa bóp bấm huyệt điều trị hội chứng tiền đình

79. 8.420 Xoa bóp bấm huyệt điều trị giảm thính lực

80. 8.421 Xoa bóp bấm huyệt điều trị viêm mũi xoang

81. 8.425 Xoa bóp bấm huyệt điều trị đau thần kinh liên 
sườn

82. 8.426 Xoa bóp bấm huyệt điều trị hội chứng dạ dày- tá 
tràng

83. 8.427 Xoa bóp bấm huyệt điều trị nấc

84. 8.428 Xoa bóp bấm huyệt điều trị viêm khớp dạng thấp

85. 8.429 Xoa bóp bấm huyệt điều trị đau do thoái hóa khớp

86. 8.430 Xoa bóp bấm huyệt điều trị đau lưng

87. 8.431 Xoa bóp bấm huyệt điều trị viêm quanh khớp vai

88. 8.432 Xoa bóp bấm huyệt điều trị hội chứng vai gáy
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89. 8.435 Xoa bóp bấm huyệt điều trị tắc tia sữa

90. 8.436 Xoa bóp bấm huyệt điều trị rối loạn kinh nguyệt

91. 8.437 Xoa bóp bấm huyệt điều trị đau bụng kinh

92. 8.438 Xoa bóp bấm huyệt điều trị hội chứng tiền mãn 
kinh

93. 8.439 Xoa bóp bấm huyệt điều trị táo bón

94. 8.440 Xoa bóp bấm huyệt điều trị rối loạn tiêu hoá

95. 8.442 Xoa bóp bấm huyệt điều trị bí đái cơ năng

96. 8.443 Xoa bóp bấm huyệt điều trị rối loạn thần kinh thực 
vật

97. 8.444 Xoa bóp bấm huyệt điều trị béo phì

98. 8.449 Xoa bóp bấm huyệt điều trị đái dầm

99. Xoa bóp bấm huyệt điều trị đau thần kinh tọa

100. Xoa bóp bấm huyệt điều trị thoái hóa cột sống

101. Xoa bóp bấm huyệt điều trị hội chứng cánh tay cổ

102. Xoa bóp bấm huyệt điều trị thất ngôn

103. 8.451 Cứu điều trị hội chứng thắt lưng- hông thể phong 
hàn

104. 8.452 Cứu điều trị đau đầu, đau nửa đầu thể hàn

105. 8.453 Cứu điều trị nấc thể hàn

106. 8.454 Cứu điều trị ngoại cảm phong hàn
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107. 8.455 Cứu điều trị khàn tiếng thể hàn

108. 8.457 Cứu điều trị liệt chi trên thể hàn

109. 8.458 Cứu điều trị liệt chi dưới thể hàn

110. 8.459 Cứu điều trị liệt nửa người thể hàn

111. 8.461 Cứu điều trị đau vai gáy cấp thể hàn

112. 8.462 Cứu điều trị giảm thính lực thể hàn

113. 8.463 Cứu hỗ trợ điều trị bệnh tự kỷ thể hàn

114. 8.464 Cứu điều trị chậm phát triển trí tuệ ở trẻ bại não

115. 8.465 Cứu điều trị di tinh thể hàn

116. 8.466 Cứu điều trị liệt dương thể hàn

117. 8.467 Cứu điều trị rối loạn tiểu tiện thể hàn

118. 8.468 Cứu điều trị bí đái thể hàn

119. 8.470 Cứu điều trị đau bụng kinh thể hàn

120. 8.471 Cứu điều trị rối loạn kinh nguyệt thể hàn

121. 8.472 Cứu điều trị đái dầm thể hàn

122. 8.473 Cứu điều trị đau lưng thể hàn

123. 8.474 Cứu điều trị giảm khứu giác thể hàn

124. 8.476 Cứu điều trị cảm cúm thể hàn
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125. 8.477 Cứu điều trị rối loạn tiêu hóa thể hàn

126. 8.478 Cứu hỗ trợ điều trị nghiện ma túy thể hàn

127. Cứu điều trị bệnh đường hô hấp thể hàn

128. Cứu điều trị viêm dạ dày thể hàn

129. Cứu điều trị đau thần kinh tọa thể phong hàn

130. Cứu điều trị hội chứng cánh tay cổ thể hàn

131. 8.479 Giác hơi điều trị ngoại cảm phong hàn

132. 8.48 Giác hơi điều trị ngoại cảm phong nhiệt

133. 8.481 Giác hơi điều trị các chứng đau

134. 8.482 Giác hơi điều trị cảm cúm
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